
PHỤ LỤC II
DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ ĐỀ NGHỊ GIỮ NGUYÊN, BÃI BỎ, SỬA ĐỔI BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Báo cáo cá nhân/tổ chức gửi cơ quan nhà nước)

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BKHCN ngày    tháng     năm 2018

 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


I. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ

1. Báo cáo tình hình hoạt động đánh giá sự phù hợp đã được chỉ định 
- Lý do:
+ Hoạt động đánh giá sự phù hợp bao gồm hoạt động thử nghiệm/chứng nhận/giám định (Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP).
+ Báo cáo tình hình hoạt động đánh giá sự phù hợp đã được chỉ định do tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được cơ quan có thẩm quyền chỉ định báo cáo và cũng là một phần của Báo cáo tình hình hoạt động thử nghiệm/chứng nhận/giám định/công nhận do các tổ chức đánh giá sự phù hợp báo cáo.
- Kiến nghị thực thi: Gộp báo cáo này vào Báo cáo tình hình hoạt động thử nghiệm/chứng nhận/giám định/công nhận; xây dựng Đề cương báo cáo và biểu mẫu số liệu về hoạt động đánh giá sự phù hợp được chỉ định tại Phụ lục kèm theo Báo cáo nêu trên.
2. Báo cáo hoạt động kiểm định, thử nghiệm 
- Lý do: Báo cáo hoạt động kiểm định, thử nghiệm (thực chất là Báo cáo hoạt động kiểm định, thử nghiệm phương tiện đo được chỉ định), do các tổ chức kiểm định, thử nghiệm phương tiện đo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định báo cáo và cũng là một phần của Báo cáo hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường do các tổ chức kiểm định, thử nghiệm, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường báo cáo.

- Kiến nghị thực thi: Gộp báo cáo này vào Báo cáo hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; xây dựng biểu mẫu số liệu về hoạt động kiểm định, thử nghiệm phương tiện đo được chỉ định tại Phụ lục kèm theo Báo cáo.
3. Báo cáo hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 
- Lý do: Báo cáo này quy định tại Khoản 4 Điều 42 Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN trùng với Báo cáo hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm quy định tại Nghị định 105/2016/NĐ-CP.
- Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường hết hiệu lực khi Nghị định 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường có hiệu lực thi hành.
4. Báo cáo kết quả đào tạo 
- Lý do: 

+ Báo cáo kết quả đào tạo về tư vấn, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng của các cơ sở đào tạo được thực hiện theo từng khóa (Khoản 6 Điều 31 Thông tư số 24/2014/TT-BKHCN), không phải là báo cáo định kỳ. 

+ Cơ sở đào tạo đã có báo cáo tình hình hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý định kỳ hàng năm. 
5. Báo cáo kết quả hoạt động định kỳ đối với doanh nghiệp công nghệ cao 
- Lý do: 
+ Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thì tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả hoạt động về Văn phòng Chứng nhận;
+ Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận bao gồm: Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao (Điều 1 Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN);
+ Báo kết quả hoạt động định kỳ đối với doanh nghiệp công nghệ cao có các tiêu chí, nội dung giống như Báo cáo kết quả hoạt động đối với Dự án ứng dụng công nghệ cao và đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao.
- Kiến nghị thực thi: 
+ Gộp báo cáo này vào Báo cáo kết quả hoạt động định kỳ đối với Dự án hoạt động ứng dụng công nghệ cao và sửa đổi, bổ sung tên Báo cáo thành “Báo cáo kết quả hoạt động định kỳ đối với Dự án hoạt động ứng dụng công nghệ cao/doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao/ doanh nghiệp công nghệ cao” cho phù hợp với Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN; 
- Xây dựng Đề cương báo cáo và biểu mẫu số liệu tại Phụ lục kèm theo Báo cáo.

6. Báo cáo tình hình triển khai Đề án 844 
- Lý do: Theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 thì các đơn vị, bộ, ngành, địa phương có hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hằng năm có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai Đề án, kết quả và vấn đề phát sinh cần giải quyết cho Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; không có quy định tổ chức, cá nhân có hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gửi báo cáo cho Bộ Khoa học và Công nghệ.
II. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

1. Báo cáo tình hình hoạt động thử nghiệm/chứng nhận/giám định/công nhận (Báo cáo hoạt động đánh giá sự phù hợp) 
- Phương án đơn giản hóa: Đề xuất ban hành quy định thời điểm chốt số liệu; mẫu đề cương báo cáo đối với tình hình hoạt động đánh giá sự phù hợp đã được chỉ định để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong quá trình xây dựng báo cáo; bổ sung hình thức báo cáo qua phần mềm điện tử.
- Lý do:
+  Gộp Báo cáo tình hình hoạt động đánh giá sự phù hợp đã được chỉ định do tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được cơ quan có thẩm quyền chỉ định báo cáo vào Báo cáo này vì có cùng nội dung và tiêu chí báo cáo;

 + Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 chưa  quy định thời điểm chốt số liệu.

- Kiến nghị thực thi: Xây dựng Thông tư của Bộ trưởng quy định chế độ báo cáo định kỳ, trong đó quy định thời điểm chốt số liệu của báo cáo là ngày 15/12 hàng năm; mẫu đề cương báo cáo và biểu mẫu số liệu đối với tình hình hoạt động đánh giá sự phù hợp đã được chỉ định kèm theo Báo cáo; quy định hình thức báo cáo qua phần mềm điện tử.

2.  Báo cáo hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường 
- Phương án đơn giản hóa: Đề xuất ban hành mẫu đề cương báo cáo và biểu mẫu số liệu về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đối với phương tiện đo được chỉ định kèm theo báo cáo để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong quá trình xây dựng báo cáo; bổ sung hình thức báo cáo qua phần mềm điện tử.

- Lý do: 
+ Gộp Báo cáo hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm (STT 2 Phụ lục II Quyết định số 2628/QĐ-BKHCN ngày 29/9/2017) vào nội dung Báo cáo này vì có cùng tiêu chí và nội dung báo cáo;

+ Nghị định 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 chưa quy định hình thức báo cáo qua phần mềm điện tử
- Kiến nghị thực thi: Xây dựng Thông tư của Bộ trưởng quy định chế độ báo cáo định kỳ, trong đó ban hànhmẫuđề cương báo cáo và biểu mẫu số liệu về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đối với phương tiện đo được chỉ định kèm theo Báo cáo.
3. Báo cáo kết quả hoạt động định kỳ đối với Dự án ứng dụng công nghệ cao 
- Phương án đơn giản hóa: Đề xuất sửa đổi tên báo cáo thành “Báo cáo kết quả hoạt động định kỳ đối với Dự án hoạt động ứng dụng công nghệ cao/doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao/doanh nghiệp công nghệ cao”; xây dựng mẫu đề cương báo cáo và biểu mẫu số liệu kèm theo để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất .

- Lý do: 
+ Gộp Báo cáo này với Báo cáo kết quả hoạt động định kỳ đối với doanh nghiệp công nghệ cao (STT 18 Phụ lục II Quyết định số 2628/QĐ-BKHCN ngày 29/9/2017) vì có cùng nội dung và tiêu chí báo cáo; bổ sung thêm nội dung báo cáo đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao cho phù hợp với Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN;

+ Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 chưa có mẫu đề cương báo cáo, biểu mẫu số liệu kèm theo Báo cáo.
- Kiến nghị thực thi: Xây dựng Thông tư của Bộ trưởng quy định chế độ báo cáo định kỳ, trong đó ban hành mẫu đề cương báo cáo, biểu mẫu số liệu kèm theo Báo cáo.

4. Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 

- Phương án đơn giản hóa: Đề xuất sửa đổi tên báo cáo thành “Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ”; bổ sung hình thức báo cáo qua phần mềm điện tử.

- Lý do: 

+ Tên báo cáo này dễ gây nhầm lẫn với Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ của các bộ, ngành, địa phương;

+ Sửa đổi tên báo cáo cho phù hợp với Khoản 3 Điều 11 Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ và Điều 14 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014.

+ Chưa có quy định hình thức gửi báo cáo điện tử.

- Kiến nghị thực thi: Xây dựng Thông tư của Bộ trưởng quy định chế độ báo cáo định kỳ, trong đó bổ sung quy định hình thức gửi báo cáo qua phần mềm điện tử.
5. Báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ (STT 15 Phụ lục II Quyết định số 2628/QĐ-BKHCN ngày 29/9/2017)

- Phương án đơn giản hóa:  Đề xuất ban hành quy định thời điểm chốt số liệu, mẫu đề cương báo cáo và biểu mẫu số liệu kèm theo báo cáo để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong quá trình xây dựng báo cáo; bổ sung hình thức báo cáo qua phần mềm điện tử.

- Lý do: Luật Năng lượng nguyên tử và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa quy định thời điểm chốt số liệu, mẫu đề cương báo cáo, biểu mẫu số liệu kèm theo Báo cáo.

- Kiến nghị thực thi: Xây dựng Thông tư của Bộ trưởng quy định chế độ báo cáo định kỳ, trong đó quy định thời điểm chốt số liệu của báo cáo là ngày 15/12 hàng năm; xây dựng mẫu đề cương Báo cáo và biểu mẫu số liệu kèm theo Báo cáo.
III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ ĐỀ NGHỊ GIỮ NGUYÊN

1. Báo cáo năm về việc thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ (STT 1 Phụ lục II, Quyết định số 2628/QĐ-BKHCN ngày 29/9/2017)
2. Báo cáo hoạt động tình hình sản xuất, nhập khẩu phương tiện đo (STT 6 Phụ lục II Quyết định số 2628/QĐ-BKHCN ngày 29/9/2017)
3. Báo cáo tình hình hoạt động tư vấn, đánh giá (STT 8 Phụ lục II Quyết định số 2628/QĐ-BKHCN ngày 29/9/2017)
4. Báo cáo kết quả xét tặng các giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa (STT 10 Phụ lục II Quyết định số 2628/QĐ-BKHCN ngày 29/9/2017)

5. Báo cáo tình hình pha chế khí (STT 11 Phụ lục II Quyết định số 2628/QĐ-BKHCN ngày 29/9/2017)
6. Báo cáo tình hình hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm của tổ chức đánh giá sự phù hợp (STT 12 Phụ lục II Quyết định số 2628/QĐ-BKHCN ngày 29/9/2017)
7. Báo cáo tổng hợp ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (STT 13 Phụ lục II Quyết định số 2628/QĐ-BKHCN ngày 29/9/2017)

- Lý do giữ nguyên: 

+ Các báo cáo nêu trên đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, theo đó đã quy định về nội dung báo cáo, tần suất báo cáo, thời điểm chốt số liệu và đề cương, biểu mẫu kèm theo báo cáo.

+ Có đầy đủ thông tin, số liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ KH&CN./.
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